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T
Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu

Kết thúc. 

Tạm dừng
Thứ

Thời gian 

học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học Ghi chú

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung
Máy tính 2-

Ebuiding

Vẽ kỹ thuật 60 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Đình Vận A405

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 120 29/10/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh HT 2.1

An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe 

và môi trường 
30 04/09/2018 28/10/2018 Thứ 4 13h - 16h45 4 Bùi Hoàng A406

Lắp đặt, kiểm tra và vận hành 

thiết bị điện
80 17/09/2018 29/01/2019 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phan Hồng Phương WE 2-1

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Trịnh Thị Hiền Lab 1- Khu B

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung
Máy tính 2-

Ebuiding

Vẽ kỹ thuật 60 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Đình Vận A405

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 120 29/10/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh HT 2.1

An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe 

và môi trường 
30 04/09/2018 28/10/2018 Thứ 4 13h - 16h45 4 Bùi Hoàng A406

Lắp đặt, kiểm tra và vận hành 

thiết bị điện
80 17/09/2018 29/01/2019 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phan Hồng Phương WE 2-1

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Trịnh Thị Hiền Lab 1- Khu B

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung
Máy tính 2-

Ebuiding

Vẽ kỹ thuật 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Đình Vận A405

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 120 29/10/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh HT 2.1

An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe 

và môi trường 
30 04/09/2018 28/10/2018 Thứ 4 13h - 16h45 4 Bùi Hoàng A406

Lắp đặt, kiểm tra và vận hành 

thiết bị điện
80 17/09/2018 29/01/2019 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phan Hồng Phương WE 2-1

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Trịnh Thị Hiền Lab 1- Khu B

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phan Xuân Thắng A401

4

Chế tạo thiết bị cơ 

khí K07

GVCN: Nguyễn 

Trọng Lực

19

2

Điện Tử công 

nghiệp   - K07

GVCN: Nguyễn 

Thị Hiên 

4

3

Kỹ thuật lắp đặt 

điện và điều khiển 

trong CN K07

GVCN: Nguyễn 

Thị Hiên

2

(Thực hiện từ ngày 04.09.2018 đến 27.01.2019)

LỚP LỊCH HỌC

1

Điện công nghiệp  -  

K07

GVCN: Nguyễn 

Thị Hiên

18

BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUỐC TẾ K07
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T
Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu

Kết thúc. 

Tạm dừng
Thứ

Thời gian 

học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học Ghi chú

LỚP LỊCH HỌC

1

Điện công nghiệp  -  

K07

GVCN: Nguyễn 

Thị Hiên

18

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Thực hành sử dụng các dụng cụ 

cầm tay
120 04/09/2018 27/09/2019 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Lực HT1.1

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 3 13h - 16h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2

Tiện phay mài cơ bản 80 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hoàng Tâm Xưởng 6

Vẽ kỹ thuật 60 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 4 13h - 16h45 4 Nguyễn Trọng Lực CNC 5.3

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 5 13h - 16h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Nguyệt
Máy tính 1-

Ebuiding

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Thực hành sử dụng các dụng cụ 

cầm tay
120 04/09/2018 27/09/2019 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Lực HT1.1

Tiếng Anh giao tiếp 1 & 2 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 3 13h - 16h45 4 Lê Thị Hải Yến A103

Tiện phay mài cơ bản 80 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hoàng Tâm Xưởng 6

Vẽ kỹ thuật 60 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 4 13h - 16h45 4 Nguyễn Trọng Lực CNC 5.3

Tiếng Anh giao tiếp 1 & 2 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Lê Thị Hải Yến Lab 2

Tin Học 75 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phan Xuân Thắng A401

Giáo dục thể chất 60 04/09/2018 15/12/2018 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Thế Hải
Sân trường Khu 

B

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 3 13h - 16h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2

Cơ ứng dụng cho kim loại tấm 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Phan Huy Cường Ebuilding 3.3

Tiếng Anh giao tiếp 1 120 04/09/2018 27/01/2019 Thứ 5 13h - 16h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2

Thiết kế và quy trình 60 04/09/2018 29/01/2019 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Hải Linh CNC 5.3

P. HIỆU TRƯỞNG

Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Võ Văn Long

6

Công nghệ Hàn 

K07 

GVCN: Vũ Hải 

Linh

12

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP

4

Chế tạo thiết bị cơ 

khí K07

GVCN: Nguyễn 

Trọng Lực

19

5

Cắt gọt kim loại 

K07

GVCN:  Nguyễn 

Trọng Lực

27
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